
Biểu số 89/CK-NSNN

Đơn vị tính: ngàn đồng

Tổng số
Thu ngân sách xã 

hưởng 100%

Thu ngân sách xã 

hưởng từ các 

khỏan thu phân 

chia

A B 1 2 3 4 5 6 7 8

TỔNG SỐ 11.260.000 11.260.000 1.653.000 9.607.000 27.268.959 6.406.259 0 44.935.218

1 Phường Thác Mơ 1.420.000 1.420.000 330.000 1.090.000 3.921.539 496.009 5.837.548

2 Phường Long Thủy 1.068.000 1.068.000 210.000 858.000 4.387.855 548.181 6.004.036

3 Phường Phước Bình 1.597.000 1.597.000 297.000 1.300.000 3.994.784 492.953 6.084.737

4 Phường Long Phước 5.245.000 5.245.000 525.000 4.720.000 1.269.416 3.990.576 10.504.992

5 Phường Sơn giang 583.000 583.000 96.000 487.000 4.608.467 291.500 5.482.967

6 Xã Long Giang 615.000 615.000 60.000 555.000 4.463.553 211.729 5.290.282

7 Xã Phước Tín 732.000 732.000 135.000 597.000 4.623.345 375.311 5.730.656

 (Dự toán đã được Hội đồng nhân dân thị xã thông qua)

Thu chuyển 

nguồn từ 

năm trước 

chuyển sang

UBND THỊ XÃ PHƯỚC LONG

Tổng chi cân 

đối ngân sách

Tổng thu NSNN 

trên địa bàn

Thu ngân sách xã được hưởng theo phân cấp

Số bổ sung cân đối 

từ ngân sách cấp 

thị xã

Chi bổ sung có 

mục  tiêu

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGẤN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2022
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